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	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	 
VĂN HÓA, LỊCH SỬ
	Đắk Lắk từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
	Nhận biết
- Kiến thức về thành phần dân tộc và cấu trúc gia đình truyền thống ở Đắk Lắk trong giai đoạn thế kỉ X - XV.
- Khu vực cư trú và sinh tồn của các dân tộc ở Đắk Lắk trong giai đoạn thế kỉ X - XV.
- Các hoạt động kinh tế và đời sống tinh thần của các dân tộc ở Đắk Lắk giai đoạn thế kỉ X - XV.
Thông hiểu
Vận dụng
	3 TN





	
	
	
	




	
	
	Lời nói vần
	Nhận biết
- Đặc điểm cơ bản của lời nói vần.
Thông hiểu
Vận dụng
	1 TN
	
	
	
	

	
	
	Nhạc cụ truyền thống của người Êđê và người Mnông
ở Đắk Lắk
	Nhận biết:
- Một số nhạc cụ truyền thống của  người Êđê và người Mnông ở Đắk Lắk.
Thông hiểu:
Vận dụng:
- Giới thiệu và nêu được ý nghĩa của nhạc cụ truyền thống của người  Êđê và người Mnông ở Đắk Lắk.
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	Văn hoá ẩm thực của một số dân tộc ở Đắk Lắk
	Nhận biết:
- Một số nét khái quát văn hoá ẩm thực của một số dân tộc  ở Đắk Lắk.
Thông hiểu:
Vận dụng:
 Nhận xét được những nét văn hóa tiêu biểu trong các món ăn đặc trưng của dân tộc Êđê, Mnông.
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ĐỊA LÍ, KINH TẾ, HƯỚNG NGHIỆP
	Dân số tỉnh Đắk Lắk
	* Nhận biết:
- Các đặc điểm cơ bản về dân số tỉnh Đắk Lắk.
*Thông hiểu:
- Những thuận lợi và hạn chế của dân số đối với sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đắk Lắk. 
* Vận dụng
Đề xuất được một số biện pháp giải quyết các vấn đề về dân số tỉnh Đắk Lắk.
*Vận dụng cao:
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	ẨM THỰC CỦA MỘT SỐ DÂN TỘC
	
	Nhận biết:
- Một số nét khái quát văn hoá ẩm thực của một số dân tộc  ở Đắk Lắk.
[bookmark: _GoBack]Thông hiểu: - kể tên được một số món ăn của người dân tộc Ê đê, Mnoong
Vận dụng:
 Nhận xét được những nét văn hóa tiêu biểu trong các món ăn đặc trưng của dân tộc Êđê, Mnông

	
	
	
	
	

	Tổng 
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	Tổng điểm
	
	10 đ
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ĐỀ BÀI:
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Cư dân chủ yếu ở Đắk Lắk thế kỉ XV?
A. Người Raglai                                 	 B. Người Ê đê, người Chu ru
C. Ê đê, người Xê Đăng                     	 D. Ê đê, người Mnông
Câu 2: Gia đình ngời Ê đê theo thiết chế:        
A. Phụ hệ                     B. Mẫu hệ                     C. Song hệ                      D. Đa hệ
Câu 3 : Từ thế kỉ X-thế kỉ XV, người Ê đê-MNông vẫn sống trong :
A. Chiềng chạ              B.Công xã                     C.Làng xã                       D.Hợp tác xã
Câu 4: Lời nói vần của người Ê đê và M nông thuộc thể loại văn học nào?
A. Văn học dân gian              B. Văn học hiện đại           C. Văn học trung đại
Câu 5: Đâu là nhạc cụ của người Êđê?
A. H’nung Tere	         B. H’nung Pro               C. Čing Knah	                D. Čưng Bor
Câu 6: Goong lŭh được làm bằng vật liệu gì?
A. Thanh đá	        B. Ống tre	           C. Thanh gỗ		    D. Thủy tinh
Câu 7: Khi thổi H’nung Rlet phải dùng ngón tay nào để kẹp đầu ống đoạn thò ra với vỏ bầu?
A. Ngón cái và ngón giữa				B. Ngón trỏ và ngón giữa		
C. Ngón cái và ngón út				D. Ngón trỏ và ngón út
Câu 8: Ki Pah được làm bằng sừng của con vật nào?
A. Sừng hươu		B. Sừng nai		C. Sừng tê giác		D. Sừng trâu
Câu 9: Nguyên liệu chủ yếu dùng để chế biến các món ăn của người Ê đê lấy Từ đâu?
A. chợ                                                	B. siêu thị
C. quán ăn                                               	D. thiên nhiên
Câu 10: Vị chủ đạo trong món ăn của người Ê đê là
A. mặn                                           B. cay                  C. nóng              D. chua
Câu 11: Đâu là món ăn truyền thống của người M nông?
A. Cơm lam - thịt nướng, canh bối…           B. Lá mì xào đu đủ, cà đắng bóp mật…
C. Canh bột lá yao, cơm lam….                    D. Lá mì xào đu đủ, canh bột lá yao…
Câu 12: Thức uống phổ biến của người M nông là
A. rượu nếp                     B. rượu cẩm           C. rượu cần           D. rượu gạo
Câu 13: Dân số Đắk Lắk năm 2019:
A. 1,050 triệu người           B.   1,873 triệu người   
C. 1,950 triệu người            D.   2,100 triệu người
Câu 14: Mật độ dân số Đắk Lắk năm 2019:
A. 100 người/km2                                             B. 133 người/km2  
  C.144 người/km2                                               D.164 người/km2   
Câu 15: Đắk Lắk là tỉnh có dân số đứng thứ mấy vùng Tây nguyên
A. thứ nhất           B. thứ hai      C. thứ ba             D. thứ tư
Câu 16: Ý nào sau đây không phù hợp với cơ cấu dân số theo độ tuổi của tỉnh Đắk Lắk
A. dân số trẻ                                                B. tỉ lệ trẻ em cao      
C. tỉ lệ người già thấp                                  D. tỉ lệ trẻ em thấp 
Câu 17: Địa phương có mật độ dân số cao nhất ở Đắk Lắk là:
A. Buôn Ma Thuột                                     B. Krông Pắk
C. Cư Kun.                                                   D. Buôn Hồ
Câu 18: Huyện Ea Súp nơi em đang sống có mật độ dân số:
A. Trên 500 người/km2  .                         B.  100-200 người/km2  
         C. Dưới 100 người/km2                               D.    201-300 người/km2  
Câu 19: vị chủ đạo trong món ăn của người dân tộc Ê Đê là vị gì?
A. Mặn                          B.  Ngọt  
C. Chua                            D.    Cay
Câu 20: Món ăn đặc trưng của người dân tộc M Nông là món gì?  
A. Cơm nếp cẩm                            B.  Cơm lam- thịt nướng, canh bồi
C. Canh bột lá Yao                            D. Lá mì xào hoa đu đủ
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